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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số:  26  /BC-TLĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các báo cáo tổng kết của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết, đánh giá thi hành Luật Công đoàn từ năm 2013 đến nay trên các phương diện chính, sau đây:
- Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Công đoàn.
- Tình hình thực hiện các quy định của Luật Công đoàn.

- Những đề xuất sửa đổi, bổ sung.

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN

7 năm qua, nền kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; một số quyền đại diện mới của tổ chức Công đoàn được xác lập, nhiều quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm và cụ thể hóa. 

Luật Công đoàn 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước; phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống chính trị - xã hội. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ về tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới. Luật Công đoàn 2012 được Quốc hội thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu ở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác triển khai thi hành Luật Công đoàn, đưa Luật Công đoàn vào cuộc sống là việc làm thường xuyên, liên tục, nên ngay sau khi Quốc hội ban hành Luật Công đoàn 2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-TLĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012 về việc triển khai thực hiện Luật Công đoàn trong các cấp Công đoàn Việt Nam. 

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012 đã xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cụ thể: (1) Tổ chức triển khai thực hiện Luật Công đoàn một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; (2) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về vị trí, vai trò và nội dung của Luật Công đoàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; (3) Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về công đoàn.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện Luật Công đoàn tại cấp mình.
Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Công đoàn 2012 dưới nhiều hình thức, như: lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt công đoàn, các buổi tọa đàm, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động… Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức trên 200.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Công đoàn 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 cho đội ngũ báo cáo viên của Công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Hệ thống báo chí thuộc tổ chức Công đoàn như Báo Lao động, Báo Người lao động, Lao động Thủ đô, Lao động Nghệ An, Lao động Đồng Nai, các Trang thông tin điện tử, Truyền hình Lao động và Công đoàn... đã tích cực có các tin, bài, phóng sự nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan của Luật Công đoàn.
Từ những hoạt động trên đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động của cán bộ, đoàn viên và người lao động; xác định rõ trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Luật Công đoàn ở mỗi cấp công đoàn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 

Việc triển khai Luật Công đoàn 2012 cơ bản được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chủ động thực hiện, từ đó tạo sự thuận lợi trong quan hệ giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để phối hợp thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định.

Có thể khẳng định, qua việc triển khai thi hành Luật Công đoàn năm 2012 của các cấp công đoàn đã góp phần làm cho công tác pháp luật của Công đoàn ngày càng được coi trọng và có hiệu quả thiết thực, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tư vấn pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định của Luật Công đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc tuyên truyền, phổ biến Luật ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục và chủ yếu tập trung nhiều đối với cán bộ công đoàn, chưa chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong công nhân lao động. Một bộ phận cán bộ, đoàn viên, cán bộ quản lý nhà nước hiểu và nhận thức về Luật Công đoàn còn ít, không nắm rõ nội dung Luật, thậm chí cho rằng việc thực hiện Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành là trách nhiệm, là việc của riêng tổ chức Công đoàn. Ở một số nơi, việc thực hiện quyền đại diện của Công đoàn còn mang tính hình thức, chất lượng và hiệu quả của đại diện chưa cao, chưa phát huy và thể hiện tốt vai trò là người “duy nhất” đại diện cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Việc chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành tốt các quy định của Luật Công đoàn, chưa tạo điều kiện cho Công đoàn và cán bộ công đoàn hoạt động; chưa phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, đối thoại, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP
 của Chính phủ. Công tác thanh tra, xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn chưa được thực hiện nghiêm minh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

1. Về địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam

Điều 1, Luật Công đoàn 2012 quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 
Đây là quy định đặc biệt quan trọng trong Luật Công đoàn, tạo cơ sở cho việc quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm theo lĩnh vực hoạt động của Công đoàn tại các chương tiếp theo, tạo hành lang pháp lý cho Công đoàn thực hiện tốt các chức năng luật định. Về cơ bản, quy định trên đã tương thích và khá thống nhất với các quy định của Hiến pháp, đặc biệt là tương thích với quy tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013. 
Tuy nhiên, do quy định này được xây dựng trước khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, nên vẫn còn một số chỗ chưa hoàn toàn thống nhất với quy định của Hiến pháp. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi theo hướng: cần làm mềm hóa, không nhất thiết phải quy định Công đoàn “là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”; đồng thời điều chỉnh về kỹ thuật pháp lý tại Điều 1 của Luật Công đoàn để tương thích với Hiến pháp năm 2013. Do đó, để phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế về tự do công đoàn và thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, và tương thích, đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 (Điều 10) đã có 58/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đề xuất cần nghiên cứu, điều chỉnh lại Điều 1 của Luật Công đoàn 2012.

2. Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác   

Điều 20, Luật Công đoàn
 xác định: “Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ”.
Thực hiện nội dung này, về cơ bản các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã  hợp tác, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, tạo sự thuận lợi trong quan hệ giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để thực hiện tốt chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chính phủ đã ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã chủ động trong tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố với Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của địa phương.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác. Qua đó tạo điều kiện cho các cấp công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, có cơ sở tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật lao động đối với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Nhìn chung, chất lượng của công tác phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp đã đảm bảo được các yêu cầu đặt ra; quán triệt theo nguyên tắc các bên bình đẳng, hợp tác, tôn trọng, tất cả hướng tới mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động; phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước. Việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và chuyên môn đồng cấp đã tạo được sự thống nhất cao trong việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết hơn giữa Công đoàn với chuyên môn.

Tuy nhiên, việc xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn những khó khăn, bất cập, đó là: 
- Nội dung phối hợp còn chung chung, mang tính hình thức, khó thực hiện. 
- Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng, ký kết quy chế phối hợp.
- Công tác phối hợp giữa chuyên môn với công đoàn ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả. 
- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp chưa được tiến hành thường xuyên. 
- Một số nơi, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp còn xem nhẹ vai trò của công đoàn cơ sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở… nên không muốn xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với công đoàn đồng cấp. Cán bộ công đoàn đa phần là kiêm nhiệm, làm cho việc phối hợp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động...
3. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn 


Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn được quy định tại Điều 5 Luật Công đoàn 2012: “Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.” và “Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ” (khoản 1 Điều 6 Luật Công đoàn). Các quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn cơ bản rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện; quy định rõ chỉ có đối tượng “Người lao động là người Việt Nam” mới có quyền tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Luật Công đoàn 2012 quy định mang tính nguyên tắc trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức Công đoàn cơ bản là thuận lợi, tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Đa số doanh nghiệp đều có ý thức phối hợp và tạo điều kiện cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác cán bộ công đoàn cơ bản phù hợp để có điều kiện thực hiện chức năng đại diện cho người lao động. 
Luật Công đoàn xác định rõ:

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hợp tác, tạo điều kiện để người lao động tự nguyện thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

- Luật cũng quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc cản trở thành lập và hoạt động công đoàn; phân biệt đối xử với người lao động, cán bộ công đoàn, can thiệp vào tổ chức và hoạt động công đoàn.

Trên cơ sở quy định của Luật Công đoàn 2012 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, 7 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát triển về số lượng; chất lượng cơ bản được nâng lên và có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển của đất nước. 
Các cấp công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện việc phát triển đoàn viên với nhiều giải pháp đa dạng và đạt kết quả quan trọng. Tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 126.669 công đoàn cơ sở, với 10.550.777 đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt được, việc thực hiện các quy định về thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn vẫn tồn tại hạn chế:
- Một bộ phận người sử dụng lao động có những hành vi, tác động cản trở người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn rất tinh vi, khó xác định như: thuyên chuyển công tác, làm mất uy tín cán bộ công đoàn… 
- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỉ lệ lớn, quy mô sản xuất nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân có số lao động ít nên việc thành lập và duy trì hoạt động gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp không hợp tác, cản trở việc tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, gây khó dễ cho cán bộ công đoàn trong quá trình tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về công đoàn để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Nhiều doanh nghiệp lách luật bằng cách thao túng người lao động, chỉ thành lập công đoàn cơ sở với 5 đoàn viên (trong khi doanh nghiệp có rất đông công nhân lao động) vì mục đích sử dụng con dấu công đoàn. Sau khi thành lập, công đoàn cơ sở không hoạt động, không tham gia các hoạt động của công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

- Điều 5 Luật Công đoàn 2012, quy định “Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” mới có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Song thực tiễn cho thấy, hiện nay ở nước ta có khoảng trên 90.000 lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Trên thực tế, quan hệ giữa lao động là người nước ngoài với người sử dụng lao động ở một số nơi đã phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp và cần  được Công đoàn đại diện, bảo vệ với tư cách là tổ chức chính thống của họ. 

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 với 435/453 (90,06%) đại biểu tán thành. Bộ luật Lao động 2019 quy định cho phép người lao động là người nước ngoài được quyền gia nhập “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp”, trong lúc đó, tổ chức này có quyền gia nhập vào hệ thống Công đoàn Việt Nam. Quy định như vậy đã gián tiếp mở ra khả năng cho phép người lao động nước ngoài gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xác định: “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”. 

Để đáp ứng yêu cầu yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm sự bình đẳng về quyền công đoàn giữa lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, từ tổng kết quá trình thực hiện Luật Công đoàn 2012, có 67/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đề nghị đánh giá, nghiên cứu, xem xét sửa đổi Luật Công đoàn theo hướng: Bổ sung quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Về các hành vi bị nghiêm cấm

Bảo vệ cán bộ công đoàn, chống các hành vi phân biệt, đối xử chống công đoàn đã, đang được quan tâm, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động công đoàn. Điều 9 Luật Công đoàn 2012 đã đưa ra 4 nhóm hành vi phân biệt đối xử, bao gồm: (1) Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn. (2) Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. (3) Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. (4) Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 cho thấy, việc thao túng, phân biệt đối xử chống công đoàn diễn ra với nhiều hành vi đa dạng, tinh vi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn. Những quy định được Luật Công đoàn 2012 ghi nhận vẫn còn mang tính khái quát, chưa phân loại một cách khoa học, cụ thể nên khó áp dụng trong thực tế. 

Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn là quyền của người lao động được pháp luật thừa nhận. Song, quyền này có thực hiện được hay không thì cần phải có sự thiện chí từ cả hai phía (người lao động và người sử dụng lao động). Thực tế thời gian qua cho thấy, ở một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người sử dụng lao động không tạo điều kiện để người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn vì cho rằng, đơn vị phải chi phí tốn kém trong việc bảo đảm cơ sở vật chất cho công đoàn hoạt động, trả lương cho cán bộ công đoàn trong thời gian nghỉ làm việc để hoạt động công đoàn nên công tác vận động thành lập công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. 

5. Hệ thống tổ chức, bộ máy và cán bộ công đoàn

Hệ thống tổ chức, bộ máy, thực hiện chính sách cán bộ công đoàn các cấp được thực hiện theo quy định của Đảng, của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định tổ chức các bộ phận tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phù hợp với tình hình, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, theo nguyên tắc:
· Bảo đảm cho các tổ chức thực hiện được chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức đó và quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

· Tối thiểu 5 người mới lập một đầu mối trực thuộc (gọi chung là ban); thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể nhiều hơn nhưng không quá 2 ban; tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An không quá 1 ban so với quy định khung.

· Về biên chế: Số lượng cấp phó chuyên trách, biên chế của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện do ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.


Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định: Tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp Trung ương, giao Ban Tổ chức Trung ương quản lý; ở cấp tỉnh, cấp huyện giao Ban tổ chức tỉnh, thành ủy quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương). 


Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, đã xây dựng được một hệ thống tổ chức khá chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, tập hợp đông đảo đoàn viên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời, từng bước phát triển đoàn viên trong lĩnh vực không chính thức dưới hình thức nghiệp đoàn. 

Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất, có 4 cấp cơ bản với hai hình thức tổ chức là theo ngành
 và theo đơn vị hành chính
. 
5.1. Cấp Trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Là đại diện cho công nhân lao động trong cả nước; có bộ máy giúp việc là cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với cơ cấu tổ chức gồm các ban chuyên trách, tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5.2. Cấp tỉnh, thành phố: có 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính); 20 Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (theo ngành và lĩnh vực). 

5.2.1. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập, giải thể và trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam. Nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ở cấp tỉnh, thành phố có Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các ủy viên do Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chỉ định. Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tỉnh ủy, thành ủy quyết định về số lượng cán bộ chuyên trách của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; thực hiện quản lý và phân cấp quản lý cán bộ công đoàn chuyên trách; quyết định phân công nhiệm vụ, giới thiệu bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.
Tổ chức, bộ máy của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (đến năm 2019) thực hiện theo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương. Theo đó, tùy theo quy mô đoàn viên và công đoàn cơ sở có từ 5 đến 7 ban chuyên trách, tham mưu giúp việc. 
	Phân loại
	Tiêu chí
	Số ban nghiệp vụ

(Ban)
	Số 
biên chế

(Người)

	Loại
đặc biệt
	LĐLĐ thành phố Hà Nội,

LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh
	07
	60 - 68

	Loại 1
	Có từ 100.000 đoàn viên hoặc từ 1.800 công đoàn cơ sở trở lên.
	05 - 07
	45 - 60

	Loại 2
	Có từ 50.000 đoàn viên đến dưới 100.000 đoàn viên hoặc từ 1.000 CĐCS đến dưới 1.800 CĐCS.
	04 - 06
	25 - 45

	Loại 3
	Có dưới 50.000 đoàn viên và dưới 1.000 CĐCS.
	03 - 05
	25


Thống kê của 63 cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có 446 ban; đang thực hiện tinh giản bộ máy, dự kiến còn 376 ban với tổng số biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách là 1.953 người.
Đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã cơ bản được thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đã thu được nhiều kết quả. Những năm qua, một số  cấp ủy địa phương đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn, đào tạo, bố trí được đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh có chất lượng; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Nhiều cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất, uy tín được đề bạt, bổ nhiệm, được giới thiệu để ứng cử các vị trí lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.
Đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó được tuyển dụng theo Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, tiếp nhận từ các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, một bộ phận cán bộ công đoàn bổ sung từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; nhìn chung đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó phần lớn có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

Tuy nhiên, biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố do cấp ủy địa phương quyết định, không gắn với nguồn kinh phí chi trả tiền lương (cấp ủy quyết định số lượng biên chế, tổ chức công đoàn chi trả tiền lương từ nguồn tài chính công đoàn) phát sinh nhiều vấn đề bất cập trong quản lý và sử dụng biên chế. Cơ chế giao và thực hiện biên chế hiện nay chưa phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động công đoàn, bởi thành viên của tổ chức công đoàn là người lao động, gắn với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà ít phụ thuộc vào quy mô dân số của từng địa phương như các tổ chức chính trị – xã hội khác. Vì vậy, đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu cơ chế điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu, nhiều cấp ủy giao biên chế cho cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh ở mức tối thiểu, chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong điều kiện số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh liên tục, nếu tất cả các địa phương đều giảm biên chế cán bộ công đoàn sẽ gây áp lực lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhiều Liên đoàn Lao động địa phương, nhất là tại các địa phương có đông đoàn viên, công nhân lao động.

Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ công đoàn xảy ra ở nhiều nơi. Năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, nhất là kinh nghiệm thực tiễn, tính chuyên nghiệp, trình độ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; còn có biểu hiện công chức hóa, hành chính hóa các hoạt động công đoàn; chưa coi trọng công đoàn là một nghề và phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu kỹ năng và nghiệp vụ xây dựng, giải quyết những phát sinh trong quan hệ lao động diễn ra hàng ngày; phải được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, nắm chắc vai trò, nhiệm vụ của công đoàn về thương lượng tập thể, đối thoại, giám sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện chưa đồng bộ, chưa liên thông giữa các cấp công đoàn. Có nơi cán bộ công đoàn chỉ được đào tạo, rèn luyện, thử thách thực tiễn trong thời gian ngắn nên không giữ được cán bộ giỏi, có năng lực, tâm huyết với nghề. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ, gây lãng phí nguồn lực. Đội ngũ cán bộ công đoàn làm nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ chưa được quan tâm đầu tư xây dựng với yêu cầu, nhiệm vụ.

5.2.2. Công đoàn ngành Trung ương do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập, giải thể và trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam; được tổ chức theo chuyên ngành hoặc đa ngành. Là đại diện của công nhân, viên chức, lao động thuộc các thành phần kinh tế có cùng ngành.

Hiện nay, cả nước có 20 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Về biên chế, 18 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
 có 475 cán bộ công đoàn chuyên trách.
Tuy nhiên, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công đoàn ngành Trung ương đang tồn tại nhiều vấn đề; trong khi sự ra đời của các công đoàn ngành trung ương là tất yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tập hợp người lao động cùng ngành, nghề trong một tổ chức, nhất là trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Mô hình tổ chức của Công đoàn ngành Trung ương chủ yếu theo bộ máy quản lý nhà nước, dẫn đến việc tham gia, chỉ đạo hoạt động mang tính chất ngành bị chia cắt; trong một công đoàn ngành nhưng có nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thiếu tính chuyên sâu, dẫn đến bị động, phụ thuộc khi bộ máy quản lý nhà nước thay đổi. Mô hình phân cấp quản lý về công đoàn ngành hiện nay làm cho các công đoàn cơ sở cùng ngành khó khăn trong việc liên kết tạo sức mạnh tập thể của người lao động cùng ngành trong thương lượng tập thể ngành, đặc biệt là thương lượng về tiền lương.

Đoàn viên quản lý trực tiếp đang có xu hướng giảm nhanh, giảm sâu, do đối tượng tập hợp là công nhân lao động tại các doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh (phần lớn các doanh nghiệp nhà nước trung ương đang thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa).     
Tính chất ngành, nghề không rõ; hiện một công đoàn ngành đang quản lý đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở thuộc nhiều ngành, nghề khác nhau, trong đó có cả đoàn viên là công chức thuộc cơ quan bộ. Ví dụ, Công đoàn Công thương Việt Nam có ngành cơ khí, dệt may, hàng gia dụng, rượu bia…

Sự phối hợp chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở giữa Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố còn vướng mắc, bất cập.

Việc phối hợp giữa Công đoàn ngành Trung ương với cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở còn hạn chế. Có cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn ngành.

Việc tiếp thu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các Công đoàn ngành quốc gia và quốc tế có những hạn chế nhất định do những khác biệt về thể chế.

5.3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm: Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp huyện); Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi chung là Công đoàn các khu công nghiệp); Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn Tổng công ty và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hiện có 1.310 đơn vị, trong đó: 711 Liên đoàn Lao động cấp huyện, đang quản lý 99.620 công đoàn cơ sở với 4,7 triệu đoàn viên công đoàn. 51 Công đoàn các khu công nghiệp thuộc 48 tỉnh, thành phố, quản lý 6.472 công đoàn cơ sở với trên 2,3 triệu đoàn viên. 279 Công đoàn ngành địa phương, chủ yếu là các ngành giáo dục, y tế, công thương, nông nghiệp, dệt may, giao thông vận tải, xây dựng, viên chức, trực tiếp quản lý 12.562 công đoàn cơ sở với trên 1,2 triệu đoàn viên. 270 Công đoàn Tổng công ty và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức theo mô hình Tổng công ty nhà nước hoặc các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, gọi chung là công đoàn cơ sở được xác định là nền tảng của tổ chức công đoàn, có 4 hình thức: (1) công đoàn cơ sở không có tổ công đoàn; (2) công đoàn cơ sở có tổ công đoàn; (3) công đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận, tổ công đoàn;(4) công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
Tuy nhiên, tổ chức bộ máy và biên chế của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hiện nay còn nhiều bất cập; trong khi số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên phát triển nhanh chóng qua các năm, nhưng số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách từ nhiều năm không được tăng thêm. Đặc biệt, từ khi có Quy định số 282-QĐ/TW (chỉ quy định tối thiểu về biên chế đối với Liên đoàn Lao động cấp huyện), đa số cấp ủy địa phương chỉ giao biên chế tối thiểu (3 người/ đơn vị cấp huyện, có nơi hiện tại chỉ có 2 biên chế). Việc không quy định tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan công đoàn khu công nghiệp, công đoàn ngành địa phương và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác trong Quy định này dẫn đến hầu hết các địa phương, cấp ủy không giao biên chế. Với mục tiêu đổi mới, xây dựng nền móng cơ sở vững chắc trong thời gian tới thì buộc phải tập trung mọi nguồn lực để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đủ điều kiện hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động. Đây là một trong những bất cập lớn nhất hiện nay phải có giải pháp căn bản để khắc phục.

Đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là công đoàn cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp đang thiếu về số lượng, hẫng hụt về nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở cơ sở. Một số cán bộ công đoàn cấp huyện chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tổ chức công đoàn; còn hạn chế về năng lực, trình độ, thiếu năng động, sáng tạo và kinh nghiệm vận động quần chúng, lúng túng trong tổ chức và hoạt động công đoàn; một bộ phận có trình độ, năng lực nhưng suy giảm nhiệt tình trong công tác do cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn và chính sách thu hút chưa đảm bảo.

5.4. Cấp cơ sở: 
Tính đến ngày 30/11/2019, cả nước có 126.669 công đoàn cơ sở với trên 10.550.777 đoàn viên.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (từ 5 đoàn viên trở lên) được thành lập ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động hoạt động hợp pháp. Điều kiện, thủ tục thành lập, nhiệm vụ chung của công đoàn cơ sở được quy định từ Điều 13 đến Điều 16 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình công đoàn cơ sở được quy định tại Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống tổ chức Công đoàn, là nơi đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Công đoàn và của người sử dụng lao động đến đoàn viên công đoàn, người lao động. Tổ chức Công đoàn mạnh phải bắt nguồn từ công đoàn cơ sở vững, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với người lao động.

Hoạt động của công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ; tuy nhiên còn gặp rất nhiều khó khăn; nhiều nơi không nhận được sự hợp tác thiện chí của người sử dụng lao động.

Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm; hiện nay chỉ có 278/126.669 công đoàn cơ sở bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách (tỷ lệ 0,002%), với tổng số 368 người, chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần có vốn nhà nước. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công đoàn cấp cơ sở nhiệt tình, tâm huyết, được đoàn viên tín nhiệm, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Tuy nhiên, mô hình công đoàn cơ sở ở nhiều nơi còn tổ chức nhiều cơ cấu trung gian làm giảm đi đầu mối liên hệ trực tiếp giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở với đoàn viên và người lao động, dẫn đến các hoạt động chưa sâu sát với nhu cầu của đoàn viên, người lao động. Nhiệm vụ của từng loại hình công đoàn cơ sở quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam còn dàn trải, nhiều nội dung bao gồm cả nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác công đoàn; trong khi hầu hết cán bộ công đoàn chuyên trách ở cấp cơ sở là không chuyên trách, thường xuyên biến động (từ 30 - 40%), thiếu các điều kiện thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, sự phát triển của đoàn viên công đoàn, người lao động.
Còn nhiều bất cập trong việc xác định mô hình tổ chức, triển khai hoạt động, thu đoàn phí, kinh phí công đoàn đối với công đoàn cơ sở thuộc các tập đoàn, tổng công ty của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đóng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Hầu hết đội ngũ cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên có ít thời gian dành cho hoạt động công đoàn; thiếu kỹ năng trong thương lượng, đàm phán, thương lượng, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tại nơi làm việc; vị thế trong quan hệ lao động chưa bình đẳng, cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn còn nhiều bất cập, đặc biệt đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở thay đổi thường xuyên qua mỗi kỳ đại hội, nên việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng… gặp nhiều khó khăn; chưa có chính sách thu hút người lao động có tâm huyết, có năng lực làm cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở.
Luật Công đoàn là một đạo luật về tổ chức và hoạt động. Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam, một chủ thể, thiết chế hiến định được ghi nhận tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013. Sau Luật Công đoàn, không có luật nào khác quy định về tổ chức và hoạt động của công đoàn. Tuy nhiên, hiện nay, cơ cấu và hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam chủ yếu được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, mà không được quy định cụ thể tại Luật Công đoàn
. Điều này có ảnh hưởng tới tính chính danh và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cần được xem xét, nghiên cứu để bổ sung khi sửa đổi Luật Công đoàn.
6. Về nguyên tắc tổ chức và công tác cán bộ
Điều 6, Luật Công đoàn 2012 quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn như sau:“1.Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn nêu trên đã tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và phù hợp với thực tiễn của thể chế chính trị - xã hội của Việt Nam. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn đã tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tập thể, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, từ thực tiễn thực thi các nguyên tắc tổ chức hoạt động cho thấy vần còn nhiều bất cập. Theo đó, công tác tổ chức cán bộ của công đoàn phụ thuộc vào cấp ủy địa phương; sự phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Liên đoàn và các địa phương còn chồng chéo
; trong khi tài chính của công đoàn là độc lập và được quản lý thống nhất từ Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở. Các nguyên tắc tổ chức hiện hành chưa đảm bảo tính chủ động, độc lập của tổ chức công đoàn trong việc đào tạo, quy hoạch, bố trí và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn, ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Đa số cán bộ chuyên trách công đoàn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động. Một số cán bộ chuyên trách công đoàn được đề bạt đảm nhận chức vụ cao hơn trong hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ chuyên trách công đoàn, nhất là ở công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đã thể hiện bản lĩnh, sáng tạo trong hoạt động, được sự tín nhiệm cao của đoàn viên. 
Công tác cán bộ công đoàn cơ bản đảm bảo được nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí sử dụng, quản lý, khen thưởng kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nhân sự đưa vào quy hoạch, luân chuyển điều động, bầu cử, bổ nhiệm… đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và của tổ chức công đoàn. Từ năm 2013 – 2018, có 63/63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoàn thành việc sắp xếp lại 631 công đoàn giáo dục cấp huyện, 83 công đoàn ngành địa phương có dưới 2.000 đoàn viên. Tập trung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong hệ thống công đoàn, làm cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống Công đoàn Việt Nam thời gian tới. 
Tuy nhiên, công tác cán bộ công đoàn hiện vẫn tồn tại những hạn chế cơ bản sau:
6.1. Vướng mắc về mô hình tổ chức, biên chế
- Công đoàn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đồng bộ theo ngành dọc từ cấp Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở, tự thu kinh phí từ người sử dụng lao động, để chi hoạt động, trả tiền lương cho cán bộ, nhưng cấp ủy lại phân bổ chỉ tiêu biên chế như đoàn thể sử dụng ngân sách Nhà nước, nên rất vướng mắc theo quy định của Đảng, Nhà nước: Cơ quan nào trả lương, cơ quan đó quyết định biên chế.

- Mô hình tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện không thống nhất. Do cấp ủy địa phương quyết định về tổ chức bộ máy của công đoàn cấp tỉnh, nên bộ máy cơ quan công đoàn cấp tỉnh bố trí rất khác nhau. Quy định 212-QĐ/TW có quy định mô hình tổ chức cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh được thành lập tối đa 05 ban, Thanh Hóa, Nghệ An được thành lập 06 ban; Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập 07 ban. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập do không căn cứ vào số lượng đoàn viên công đoàn để quy định mô hình tổ chức bộ máy mà căn cứ theo địa giới hành chính. Có địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, số lượng đoàn viên công đoàn nhiều hơn rất nhiều so với Thanh Hóa và Nghệ An nhưng bộ máy, tổ chức  theo quy định cũng chỉ được có 05 ban.  

Mặt khác, do mô hình tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn cấp tỉnh do cấp ủy địa phương quyết định do đó không thống nhất về tên gọi cũng như chức năng nhiệm vụ, gây khó khăn trong quản lý và chỉ đạo hoạt động trong toàn hệ thống công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Công đoàn ngành địa phương và công đoàn khu công nghiệp là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó công đoàn các khu công nghiệp, là địa bàn trọng yếu tập trung đông công nhân lao động, về quan hệ lao động và hoạt động công đoàn, nhưng một số địa phương không tính biên chế cho các đơn vị này, do không có trong Quy định số 282-QĐ/TW. Trong khi Quy định 212-QĐ/TW đã ban hành thay thế Quy định 282-QĐ/TW đã sửa đổi và bổ sung nhưng vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức Trung ương.

- Quy định 212-QĐ/TW không quy định biên chế tối thiểu cấp huyện, cấp tỉnh, nhưng quy định tổng số cấp ủy cho tất cả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và giao cấp ủy đồng cấp phân bổ cho từng tổ chức dự trên tổng số định biên được tỉnh giao; Quyết định 883/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn đã quy định cụ thể về cơ cấu số lượng các ban cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhưng mỗi địa phương vẫn quyết định theo cách riêng. Một số địa phương lấy mức tối thiểu để áp biên chế công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện mà không tính đến qui mô lao động, công đoàn cơ sở và tình hình quan hệ lao động. Công đoàn huyện đông công nhân lao động, quan hệ lao động phức tạp rất cần có cơ chế biên chế linh hoạt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Biên chế tại cơ quan Tổng Liên đoàn đang rất thiếu, không đủ sức nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định các chủ trương công tác phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh và yêu cầu của tình hình mới. Số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở một số công đoàn ngành Trung ương đang giảm nhưng chưa được điều chỉnh biên chế cho phù hợp. 
- Biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan công đoàn cấp tỉnh do cấp ủy địa phương quyết định, không gắn với nguồn kinh phí chi trả tiền lương (cấp uỷ quyết định số lượng biên chế, tổ chức công đoàn chi trả liền lương từ nguồn tài chính công đoàn) phát sinh nhiều vấn đề bất cập trong quản lý và sử dụng biên chế. Cơ chế giao và thực hiện biên chế hiện nay chưa phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động công đoàn, bởi thành viên của tổ chức Công đoàn là người lao động, gắn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà ít phụ thuộc vào quy mô dân số của từng địa bàn như các tổ chức chính trị - xã hội khác, vì vậy đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu cơ chế điều tiết nơi thừa sang nơi thiếu, nhiều cấp uỷ giao biên chế cho cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh ở mức biên chế tối thiểu, chưa đủ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trong điều kiện số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh liên tục, nếu tất cả các địa phương đều giảm biên chế cán bộ công đoàn sẽ gây áp lực lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhiều Liên đoàn Lao động địa phương, nhất là các vùng trọng điểm.
6.2. Vướng mắc về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ

- Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy công đoàn chưa gắn với trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Theo quy định hiện hành, công đoàn cấp trên quyết định thành lập, công nhận ban chấp hành và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn cấp dưới. Tổng Liên đoàn phân cấp về tài chính cho địa phương tự thu, cân đối chi để trả lương cán bộ, chi hoạt động phong trào và quyết toán với Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên, về tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công đoàn lại do cấp ủy địa phương quản lý và quyết định, Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn không được chủ động trong việc tuyển chọn, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác vào các cơ quan công đoàn. Theo cam kết trong Hiệp định Đối tác và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khi có tổ chức của người lao động được thành lập, liên kết và hoạt động độc lập thì việc phân cấp như hiện nay sẽ chia cắt, bó hẹp, không huy động được sức mạnh tập trung của đội ngũ cán bộ.

- Việc tuyển dụng cán bộ công đoàn chuyên trách tại các cơ quan công đoàn đang gặp nhiều khó khăn: Trong điều kiện hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ công đoàn phải là một “nghề”, là người có uy tín, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt tại công đoàn cơ sở, vì quan hệ lao động hình thành tại cơ sở, doanh nghiệp. Tuy nhiên, do các quy định hiện hành, số cán bộ có năng lực uy tín, đang là cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp ngoài nhà nước không điều động để bổ sung cho công đoàn cấp trên được do vướng cơ chế tuyển dụng. Hiện nay, nhiều cán bộ công đoàn cấp trên đang rất thiếu thực tiễn từ cơ sở, chưa va chạm và trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi quan hệ lao động tại cơ sở.

- Việc bố trí, sử dụng cán bộ chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện còn có những bất cập: Do cấp ủy địa phương quyết định, có trường hợp chủ yếu là cân đối điều phối chung, chưa tính toán mọi mặt về năng lực, sở trường theo “nghề”; cán bộ chủ chốt thường xuyên thay đổi. Ở cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động được luân chuyển đi làm Bí thư, Chủ tịch xã. Ngược lại, Bí thư, Chủ tịch xã luân chuyển về làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện... Đây là một trong những nguyên nhân làm cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách chưa thực sự chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công đoàn từ cơ sở. 
- Chính sách đối với cán bộ công đoàn chưa có cơ chế đặc thù mặc dù cán bộ công đoàn là cán bộ của một đoàn thể đặc thù: Mặc dù là cán bộ, công chức hưởng lương theo ngạch, bậc quy định nhưng giữa các địa phương có quy mô đoàn viên và công đoàn cơ sở khác nhau thì tính chất và mức độ phức tạp của quan hệ lao động rất khác nhau nhưng chưa có chính sách đặc thù để bù đắp, động viên cán bộ công đoàn ở những nơi quan hệ lao động phức tạp.
- Về định biên số lượng cán bộ chuyên trách công đoàn, đang có sự bất cập lớn. Hiện nay, Tổng Liên đoàn căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động địa phương là cơ sở để bố trí số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách. Song, theo Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do cấp ủy địa phương quyết định. Mặt khác, ngoài số lượng biên chế hiện có (được giao trước đây), Tổng Liên đoàn còn cho phép Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được ký hợp đồng làm việc.

Hạn chế này dẫn đến tình trạng cùng một cấp trong hệ thống công đoàn với quy mô công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên khác nhau, tính phức tạp của quan hệ lao động khác nhau thì biên chế mỗi nơi lại không được sử dụng khác nhau. Có nhiều đơn vị sử dụng phần lớn tài chính công đoàn chi cho công tác cán bộ nên nguồn tài chính dành cho hoạt động công đoàn còn rất ít
. 
-  Cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách mất cân đối. Trong đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, những người có uy tín cao, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp quần chúng và tổ chức hoạt động công đoàn, nhưng một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, kể cả đối với một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được cấp ủy Đảng giao quyền chủ động tuyển dụng cán bộ công tác công đoàn.

Những hạn chế trên dẫn đến chất lượng của một số cán bộ chuyên trách công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách được rèn luyện, trưởng thành từ công nhân, từ cơ sở chưa được quan tâm; một bộ phận cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu kiến thức và thực tiễn về hoạt động công đoàn, có lúc, có nơi chưa sâu sát cơ sở, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động và đề xuất giải quyết kịp thời
.
- Về quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ công đoàn: Nhìn chung, công tác quy hoạch cán bộ chuyên trách công đoàn chưa được quan tâm thực hiện đúng mức, quy hoạch chưa gắn chặt với đào tạo và luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ công đoàn chậm được cụ thể hóa nên nhiều đơn vị chưa chủ động luân chuyển cán bộ công đoàn để rèn luyện qua thực tiễn; đồng thời chưa được cấp ủy quan tâm để tạo nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên (Tổng Liên đoàn mới thực hiện từ năm 2016. Một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành và tương đương mới thực hiện trong những năm gần đây).
Tiêu chuẩn, nhiệm vụ cán bộ công đoàn chưa được quy định cụ thể, kết hợp với công tác đánh giá cán bộ công đoàn chưa mang tính hệ thống nên ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn: Chủ yếu cập nhật chủ trương chính sách mới của tổ chức Công đoàn, trang bị kiến thức lý luận công đoàn dành cho cán bộ chủ chốt chứ chưa quan tâm đúng mức việc đào tạo chuyên sâu theo chức danh công tác; chưa hình thành đội ngũ chuyên gia trong một số lĩnh vực trọng yếu để thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, hỗ trợ, tư vấn cho công đoàn cơ sở; chưa nâng cao năng lực cho đội ngũ đoàn viên ở công đoàn cơ sở đảm nhận nhiệm vụ làm nòng cốt hoạt động thiết yếu công đoàn. Chậm quan tâm xây dựng, củng cố thiết chế làm nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp.

- Về chính sách cán bộ công đoàn: Bên cạnh các yếu tố chưa hợp lý về chính sách đối với cán bộ công đoàn ngành và cán bộ công đoàn địa phương cùng cấp, chính sách cán bộ chủ yếu dựa vào chế độ phụ cấp chứ chưa thực hiện chính sách khác biệt đối với cán bộ công đoàn giữa các địa phương có quy mô đoàn viên, công đoàn cơ sở và tình hình quan hệ lao động khác nhau để thể hiện sự quan tâm đến tính chất công việc. Chưa có chính sách tổng thể dành cho cán bộ chuyên trách công đoàn ở công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước để chủ động phát triển, tăng cường sự gắn bó với tổ chức Công đoàn. Chính sách tiền lương dành cho cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác công đoàn còn bất cập, chưa có đủ động lực để thu hút sự tự nguyện, gắn bó lâu dài của đội ngũ cán bộ giỏi, có kinh nghiệm, dám đương đầu trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động. Một số chính sách chăm lo cần thiết mang tính động lực tinh thần cho cán bộ bầu cử của tổ chức công đoàn vẫn chưa được nghiên cứu thực hiện.

Để tăng cường tính chủ động và đảm bảo sự độc lập cho tổ chức Công đoàn trong hoạt động theo thông lệ, đồng thời tương thích với các Công ước quốc tế, theo đề xuất các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương cần nghiên cứu, sửa đổi nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn trong Luật Công đoàn theo hướng đảm bảo tính tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở như một số ngành đang thực hiện, như: Tòa án, Viện kiểm sát, Bảo hiểm xã hội...

7. Về quyền của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Điều 17, Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở như sau: “Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu”.
Quy định này tương thích với khoản 3, Điều 188  Bộ luật Lao động 2012 về vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động: “Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này”.

Qua 7 năm thi hành Luật Công đoàn cho thấy, thời gian qua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã trực tiếp hỗ trợ, thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế lương, thưởng, nội quy lao động ở các doanh nghiệp sử dụng trên 10 lao động, chưa có tổ chức công đoàn, góp phần vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cả về lý luận và thực tiễn của quan hệ lao động trong cơ chế thị trường cho thấy, không có bất cứ quốc gia nào mà tất cả số doanh nghiệp đều được bao phủ bởi tổ chức công đoàn cơ sở. Ở Việt Nam số doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động vẫn tiếp tục còn nhiều, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, Công đoàn Việt Nam thực hiện quyền đại diện, bảo vệ cho người lao động góp phần vào việc bảo vệ tối đa quyền công đoàn cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn và cam kết quốc tế, trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động lần này, vấn đề tổ chức đại diện người lao động là một trong những nội dung cơ bản được xem xét bổ sung, sửa đổi. Theo đó, trong tương lai, sẽ xuất hiện tổ chức đại diện người lao động không thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam. Do vậy, việc tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ người lao động ở những nơi chưa thành lập được công đoàn cơ sở cần được tiếp tục nghiên cứu, xem xét song cần nhấn mạnh việc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi “được người lao động ở đó yêu cầu”.
8. Quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Việc thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như trách nhiệm của công đoàn cơ sở.

Các quy định của Luật Công đoàn về quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã đem lại những kết quả tích cực, nổi bật như:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện trong nghiên cứu, đề xuất, tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%
 (giai đoạn 2014 – 2018), cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Các cấp công đoàn đã hướng dẫn, tư vấn cho đoàn viên, người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn so với quy định của Luật và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Tính đến tháng 9/2018, các cấp công đoàn đã đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với năm 2013.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; định kỳ tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. 
Công tác tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở nơi làm việc được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thực hiện. Bình quân hàng năm có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 55% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Các cấp công đoàn có nhiều nỗ lực trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc. Từ hơn 9.000 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 400 cuộc đối thoại đột xuất năm 2014 đã tăng lên 30.641 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 3.101 cuộc đối thoại đột xuất vào năm 2017. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người lao động được giải quyết kịp thời; nhiều khó khăn của doanh nghiệp được người lao động chia sẻ; vai trò của tổ chức công đoàn được thể hiện rõ nét hơn.
Thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động tại Tòa án theo quy định của pháp luật, Tổng Liên đoàn đã tập trung triển khai hướng dẫn các cấp Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể; cụ thể hóa ký kết chương trình phối hợp công tác với Tòa án nhân dân tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. 
Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cùng với các cấp, các ngành thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Nhiều nơi Công đoàn đã chủ động, tuyên truyền để người lao động hiểu, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hăng hái phát huy sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất; cử cán bộ bám sát cơ sở, lắng nghe tam tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thông tin kịp thời diễn biến phát sinh ở cơ sở, tích cực phối hợp với người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ổn định tư tưởng, giải quyết kiến nghị, bức xúc trong công nhân lao động, nhất là ở những doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động... Khi xảy ra ngừng việc tập thể, các cấp công đoàn có vai trò quan trọng góp phần nhanh chóng ổn định tình hình quan hệ lao động.

Hoạt động tham gia đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện. Các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên... qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng, đặc biệt là phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tiếp tục được duy trì với nhiều công trình, sáng kiến, đề tài liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, cảnh quan nhà máy, công sở, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. 

Hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đã có sự chuyển biến mạnh về chất, hình thành nhiều chương trình với mục tiêu hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động. Hoạt động trợ vốn tự tạo việc làm cho người lao động tiếp tục phát triển mạnh. Chương trình “Tết Sum vầy” được nhân rộng, có sức lan tỏa lớn. Các hoạt động xã hội chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo... nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đoàn viên, người lao động. Các hoạt động chăm lo cho trẻ em, nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, “Tháng công nhân” hàng năm được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, được người sử dụng lao động, người lao động khu vực ngoài nhà nước tích cực tham gia.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã có những thay đổi quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đất nước. Phong trào thi đua liên kết trên công trường trọng điểm quốc gia đạt kết quả nhiều mặt. Một số Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã xây dựng các giải thưởng dành cho người lao động tiêu biểu, tạo thành động lực lớn để phát triển phong trào thi đua yêu nước. 

Những thay đổi trên, kết hợp với việc đổi mới công tác đánh giá kết quả hoạt động nên chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở sát thực hơn.

Đánh giá về quy định này, có 58/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đã đề xuất: Cần phải quy định cụ thể về các nhóm hành vi phân biệt đối xử, chống công đoàn trong Luật Công đoàn nhằm khắc phục tình trạng quy định khái quát như Luật hiện hành, góp phần đảm bảo cơ chế bảo vệ công đoàn được thực thi hiệu quả. 
9. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Công đoàn. Về cơ bản quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn được các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tôn trọng và được thực hiện ở các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tham gia chủ yếu được thực hiện thông qua việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nội quy, quy chế, các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh tại cơ quan, doanh nghiệp; công đoàn tham gia trong việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động… 
Qua đánh giá của các cấp công đoàn, về cơ bản, quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn hiện hành là phù hợp.
10. Quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là đối với người lao động trong các doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Từ năm 2013 - 2019, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức thực hiện 472.839 cuộc kiểm tra, trong đó có 269.260 cuộc kiểm tra cùng cấp, 203.579 cuộc kiểm tra cấp dưới. Thông qua hoạt động kiểm tra đã cho thấy, việc thành lập công đoàn, quyền gia nhập công đoàn của người lao động cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cấp công đoàn đã tổ chức thực hiện 435.406 cuộc kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn, trong đó có 276.907 cuộc kiểm tra cùng cấp, 158.499 cuộc kiểm tra cấp dưới; kiến nghị thu nộp bổ sung về tài chính công đoàn 452,78 tỷ đồng. 

Các cấp công đoàn đã tiếp 41.479 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động; tiếp nhận 28.153 đơn khiếu nại, đơn tố cáo
. Có 21.648 đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động. Nội dung đơn tập trung vào các vấn đề, như: người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Công đoàn các cấp đã chủ động, phối hợp tham gia giải quyết; tổ chức các buổi làm việc để thương lượng, hòa giải, đối thoại, kiến nghị giải quyết và giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 5 năm qua, các cấp Công đoàn Việt Nam đã chủ động giải quyết 5.301 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp tham gia với các cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết 16.910 đơn khiếu nại, tố cáo; đại diện, bảo vệ cho 5.302 người lao động được trở lại làm việc; 1.206 người được hạ mức kỷ luật, 40.487 người được hưởng các quyền lợi khác với số tiền được hỗ trợ bồi thường 40,5 tỷ đồng. Nhiều vụ việc phức tạp, khó giải quyết đã được công đoàn kiến nghị, đôn đốc giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. 

Hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn đã được thực hiện tích cực, phát hiện nhiều hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; đồng thời trực tiếp thông tin, hướng dẫn, giải đáp về pháp luật cho cơ quan, đơn vị; góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn. 

Việc thực hiện quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát đã tích cực góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã nắm chắc hơn tình hình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế dân chủ cơ sở, nắm thực tế đời sống, lao động, việc làm; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, từ đó kịp thời kiến nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của và Nhà nước. Việc thực hiện quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng thực thi các quy pháp luật của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Về cơ bản, quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn 2012 là phù hợp.

11. Việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn
Luật Công đoàn 2012 đã xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và quy định khác của pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động; thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn; phối hợp với Công đoàn chăm lo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã lấy ý kiến của Công đoàn khi xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động; phối hợp và tạo điều kiện để Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn cơ bản phù hợp với tình hình hoạt động của công đoàn hiện nay.

12. Những bảo đảm hoạt động của công đoàn

- Bảo vệ cán bộ công đoàn về việc làm: Cán bộ công đoàn không chuyên trách được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở; đơn vị sử dụng lao động không được tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển công tác cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có sự thoả thuận của công đoàn. 
- Bảo đảm về tổ chức, cán bộ: Biên chế đối với công đoàn cấp trên cơ sở, cụ thể là cấp huyện, ngành như hiện nay là quá ít, cần xem xét để tăng cường cho phù hợp; không nên so sánh tổ chức công đoàn với các đoàn thể khác, khi vai trò lịch sử trong điều kiện hiện nay của tổ chức công đoàn khác nhiều so với đoàn thể khác như: quan hệ lao động ngày càng phức tạp, yêu cầu hội nhập càng cao, các yếu tố cạnh tranh về tổ chức khi hội nhập quốc tế và vấn đề kinh phí hoạt động.

- Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn: Các quy định của Luật Công đoàn 2012 là phù hợp, song thực tế việc giảm trừ định mức giờ lao động cho cán bộ công đoàn là không khả thi vì thực tế cho thấy trong các doanh nghiệp thì hầu hết cán bộ công đoàn là kiêm nhiệm, làm việc ở nhiều vị trí khác nhau... nên nếu nghỉ việc có thể ảnh hưởng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, hầu hết cán bộ công đoàn kiêm nhiệm ở cơ sở thực hiện đầy đủ thời gian làm việc, hoàn thành phần việc chuyên môn, nên hoạt động công đoàn chủ yếu phải ngoài giờ làm việc, vào ngày nghỉ nhưng không được trả tiền cho thời gian làm việc công đoàn ngoài giờ.

13. Về tài chính công đoàn 

Vấn đề tài chính công đoàn được quy định cụ thể từ Điều 24 đến Điều 29 Luật Công đoàn 2012. Theo đó, tài chính công đoàn quy định các điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn hoạt động, điều kiện đảm bảo cho cán bộ công đoàn, nguồn thu chi tài chính công đoàn, quản lý tài chính, tài sản công đoàn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

- Về công tác xây dựng, ban hành và triển khai văn bản từ khi có Luật công đoàn 2012

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực Tổng Liên đoàn đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn để các cấp Công đoàn thực hiện công tác tài chính theo quy định pháp luật hiện hành. Đến nay, các văn bản quy định cơ bản đã đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho công tác tài chính công đoàn từ đó giúp cho công tác tham mưu, công tác thu, chi, quản lý tài chính tài sản công đoàn đảm bảo hiệu quả. Các văn bản đã đảm bảo tính cập nhật kịp thời, phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Để thực hiện đồng bộ công tác tài chính công đoàn, đảm bảo hoạt động tài chính công đoàn hiệu quả, hiệu lực, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng, ban hành Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21 tháng 01 năm 2016 về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Nghị quyết đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính công đoàn, đồng thời chỉ ra những thách thức, cơ hội của tổ chức công đoàn, từ đó đề ra định hướng, giải pháp cho hoạt động tài chính công đoàn. Một trong những giải pháp đó là từng bước đồng bộ hóa các quy định tài chính của tổ chức công đoàn, đảm bảo tính đặc thù của tổ chức nhưng không trái quy định của pháp luật để hoạt động tài chính luôn được công khai, minh bạch, hiệu quả; tạo nguồn lực đủ mạnh cho hoạt động công đoàn.
Đến nay, hệ thống văn bản về tài chính công đoàn đã cơ bản tạo hành lang pháp lý cho công tác thu tài chính công đoàn, phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính cho các cấp công đoàn, các nội dung chi cho hoạt động công đoàn… 

Khi có Luật Công đoàn năm 2012, công tác thu tài chính công đoàn có tính pháp lý cao hơn trong quá trình thực hiện. Luật Công đoàn cũng đã nêu rõ 12 nội dung chi của tổ chức công đoàn, là kim chỉ nam trong đảm bảo hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện sử dụng nguồn thu thiết thực hiệu quả.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn 2% rộng hơn. Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định về tài chính của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã quy định rõ nguồn thu của công đoàn. Theo đó, đối tượng đóng kinh phí công đoàn 2% không phân biệt doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả đơn vị chưa có tổ chức công đoàn.

- Về thu tài chính công đoàn
Về tổng thu tài chính công đoàn: Tổng thu trong 7 năm (từ năm 2013 đến năm 2019) là 100.353 tỷ đồng, trong đó đoàn phí công đoàn là 25.250 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng số thu; kinh phí công đoàn là 62.825 tỷ đồng, chiếm 62,6% tổng số thu; NSNN hỗ trợ 332 tỷ đồng và các khoản thu khác là 11.946 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng số thu.

Như vậy, thu tài chính công đoàn cơ bản hoàn thành kế hoạch, trung bình mỗi năm tăng 12%. Tổng thu tài chính công đoàn năm 2019 so với năm 2012 tăng 2,3 lần, trong đó thu kinh phí công đoàn tăng 2,57 lần, đoàn phí công đoàn tăng 2,26 lần, thu khác tăng 1,24 lần. Kết quả này có được là do, một là quỹ tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí và kinh phí công đoàn tăng (do lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, số lao động tại các cơ quan đơn vị tăng dần qua các năm), hai là, Tổng Liên đoàn đã đổi mới công tác thu tài chính công đoàn như: Giao dự toán kịp thời, đúng quy định; triển khai phương thức thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập dự toán thu cho các đơn vị theo số liệu lao động và quỹ lương đóng BHXH từ đó làm căn cứ xây dựng dự toán số thu KPCĐ và ĐPCĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan Thuế, Tòa án, Thanh tra,... để đôn đốc thu kinh phí công đoàn... Những giải pháp mới đã tạo chuyển biến quan trọng về thu tài chính công đoàn. 

Số thất thu kinh phí công đoàn đã giảm dần từng năm, trước đây theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, số thất thu kinh phí công đoàn là gần 20%, đến nay số thất thu chỉ còn khoảng dưới 10% bình quân toàn quốc. Tuy nhiên, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn vẫn xảy ra, đặc biệt là tại các doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do ý thức của người sử dụng lao động muốn tránh né việc đóng KPCĐ. Hiện nay Tổng Liên đoàn đang thực hiện thu KPCĐ theo quỹ lương của Bảo hiểm xã hội. Trong khi chế tài xử lý trốn đóng, gian lận Bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể trong Bộ Luật Hình sự 2015 thì chế tài xử lý vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn được cụ thể hoá tại Khoản c Điều 24 Nghị định 88/2015/NĐ-CP bằng hình thức xử phạt hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng. Do vậy chế tài để xử phạt khi doanh nghiệp trốn đóng KPCĐ 2% chưa đủ mạnh để doanh nghiệp thực hiện nghiêm pháp luật. Việc chủ doanh nghiệp trốn đóng KPCĐ 2% ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo vệ, chăm lo, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động do công đoàn cơ sở không có nguồn kinh phí để thực hiện các chức năng của mình.

- Về chi tài chính công đoàn

Về chi tài chính công đoàn từ năm 2013 đến năm 2019 tổng số chi tại các cấp công đoàn là 76.955 tỷ đồng. Trong đó, số chi tập trung nhiều nhất tại cấp CĐCS 56.336 tỷ đồng, chiếm 73,2 % tổng chi; số chi tại cấp quận, huyện và đơn vị sự nghiệp là 11.649 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng chi; số chi tại cấp tỉnh, ngành 8.395 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng chi; số chi tại cấp Tổng Liên đoàn 575 tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng chi. Như vậy sau khi có Luật Công đoàn 2012, Công đoàn Việt Nam đã điều chỉnh giảm tỷ trọng chi tại các cấp trên để tập trung nguồn kinh phí cho cấp CĐCS sử dụng nhằm mục tiêu chi chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động. 
Nội dung chi tại các cấp công đoàn trong giai đoạn 2013-2019 như sau:

Tại cấp Tổng Liên đoàn, chi cho hoạt động chiếm 36,3%; chi lương, phụ cấp chiếm 30,1%; chi đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ 13,3%; chi quản lý hành chính 20,3%.

Tại cấp tỉnh ngành, chi cho hoạt động chiếm 34.5%; chi lương, phụ cấp chiếm 28,6%; chi đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ 19,9%; chi quản lý hành chính 16,5%; chi hoạt động tại nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 0,5%.

Tại cấp quận huyện và đơn vị sự nghiệp, chi cho hoạt động chiếm 44%; chi lương, phụ cấp chiếm 34,5%; chi đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ 5%; chi quản lý hành chính 15,7%; chi hoạt động tại nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở 0,8%.

Tại cấp CĐCS, cơ bản chi chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động với tỷ trọng chi là 81,5%; chi lương, phụ cấp chiếm 13,1%; chi quản lý hành chính chỉ chiếm 5,2%; chi đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ chiếm tỉ trọng rất nhỏ, chỉ 0,2%. 

Nội dung chi hoạt động tại các công đoàn cấp trên trực tiếp trở lên cũng chủ yếu là cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động tại CĐCS.

Tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động vẫn được sự quan tâm, chăm lo, vệ quyền lợi của người lao động tại các cấp công đoàn. Từ năm 2013 đến năm 2019, tổng số chi tại nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở là 223 tỷ đồng. Số còn lại chưa chi tại nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở sẽ được công đoàn cấp trên trả lại cho công đoàn cơ sở khi được thành lập.

- Về phân cấp thu tài chính công đoàn
Từ năm 2013, không thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung khu vực hành chính sự nghiệp trung ương về cấp Tổng Liên đoàn (trước đây Tổng Liên đoàn thu 2% kinh phí của khu vực hành chính sự nghiệp trung ương). Đồng thời, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hạn chế việc thu tài chính mà phân cấp thu cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo sự tự chủ về nguồn tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, giảm áp lực thu kinh phí công đoàn đối với công đoàn cơ sở để tập trung thu đoàn phí công đoàn được thực hiện tốt hơn. Đây là biện pháp khuyến khích thu và hạn chế thất thu tài chính công đoàn.

- Về phân phối tài chính công đoàn
Trong giai đoạn 2012 - 2020 nguồn tài chính của tổ chức công đoàn được dành cho CĐCS là chủ yếu. Thực hiện Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ, từ năm 2016 nguồn KPCĐ dành cho CĐCS mỗi năm tăng 1%. Năm 2020, tỷ lệ phân phối cho các cấp công đoàn  như sau: Nguồn thu tại cấp tại cấp CĐCS được sử dụng bao gồm 70% nguồn thu kinh phí công đoàn, 60% nguồn thu đoàn phí công đoàn, 100% nguồn thu khác; Tại công đoàn cấp trên cở sở trở lên sử dụng phần còn lại của nguồn thu KPCĐ và ĐPCĐ. Từ đó CĐCS sẽ có thêm điều kiện để chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên và người lao động. 

- Về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Trên cơ sở hệ thống văn bản pháp lý, công tác quản lý tài chính nói cung và công tác thu tài chính nói riêng đã có nhiều thuận lợi. Tổng Liên đoàn đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ, quyết liệt. Cấp Tổng Liên đoàn không thực hiện thu KPCĐ (trước đây thu của khu vực NSTW, kể cả đơn vị đóng tại địa phương). Tổng Liên đoàn yêu cầu LĐLĐ tỉnh, ngành phân cấp toàn diện cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Từ đó có sự đổi mới trong phương thức giao dự toán, duyệt dự toán, tạo động lực cho các cấp công đoàn thực hiện thu KPCĐ 2%, hạn chế số thất thu. Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tổng nguồn thu nhiệm kỳ này tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước.

Tổng Liên đoàn đã có quy định nội dung chi, tỉ trọng chi cho CĐCS nhưng không quy định cụ thể định mức. Một số nội dung chi giao cho CĐCS tự xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch. Ngược lại tại công đoàn cấp trên, Tổng Liên đoàn quy định rõ nội dung chi, định mức chi, tiêu chuẩn chế độ rõ ràng, từ đó thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Công tác quản lý tài sản đã thực hiện nghiêm theo các quy định hiện hành. Công tác quản lý kê khai tài sản có báo tăng, giảm theo định kỳ, công tác sử dụng trang cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức tại các đơn vị sử dụng. 

Về công khai tài chính công đoàn, thực hiện theo Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác công khai tài chính được thực hiện hàng năm, ở tất cả các cấp công đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp. 

Để phát huy hiệu quả việc sử dụng tài chính công đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Đây là một trong những nội dung mang tính đột phá trong hoạt động tài chính công đoàn khi dành riêng một phần nguồn kinh phí để chăm lo đến nhu cầu thiết yếu, bức xúc của đoàn viên, người lao đông tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước, đó là nhu cầu: nhà ở, nhà trẻ, phòng khám bệnh, siêu thị… 

Công tác kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn đã tạo kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản công đoàn, chế tài xử lý vi phạm được quy định cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tăng cường, việc giám sát thực hiện ngay từ cơ sở như công đoàn cấp trên chỉ phê duyệt quyết toán tài chính công đoàn cấp dưới khi có kết luận kiểm tra tài chính đồng cấp. Tổng Liên đoàn phối hợp tốt với Kiểm toán nhà nước cũng như cơ quan kiểm tra, thanh tra của Đảng và Nhà nước giám sát công đoàn cấp dưới.

Tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính tài sản công đoàn, việc bổ nhiệm công tác kế toán thực hiện theo quyết định của Tổng Liên đoàn, từ đó từng bước hình thành được bộ máy cán bộ tài chính có chuyên môn trình độ.

Thực tiễn tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhiều thập kỷ qua cho thấy nguồn thu kinh phí công đoàn 2% cùng với các nguồn thu khác là cơ sở quan trọng để tổ chức Công đoàn xây dựng được nguồn lực đủ mạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng giao phó, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, giảm gánh nặng cho Nhà nước trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. 

Đối với công đoàn cơ sở, phần kinh phí này giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo nguồn tài chính để công đoàn cơ sở hoạt động, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong bối cảnh cần phải tiếp tục “tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 06-NQ/TW
 thì việc giữ ổn định nguồn thu kinh phí công đoàn 2% là hết sức cần thiết.


III. NHỮNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Qua 7 năm thực hiện, Luật Công đoàn 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống một cách tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhằm:

- Giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành, cũng như các vấn đề mới phát sinh mà Luật Công đoàn 2012 chưa điều chỉnh.

- Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ chức Công đoàn, tạo cơ sở cho sự đổi mới và nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung về tổ chức và hoạt động cho tổ chức Công đoàn trước đòi hỏi của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Để đáp ứng được các mục tiêu nêu trên; cần đánh giá, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn theo hướng: 
(1) Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy Công đoàn nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
(2) Sửa đổi vấn đề tài chính công đoàn.

(3) Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đảm bảo sự thống nhất với hệ thống pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019.   
	Nơi nhận:

- Uỷ ban về các vấn đề Xã hội của QH (b/c);

- Ủy ban pháp luật của QH (b/c);

- Thường trực ĐCT TLĐ;

- Thành viên BCĐ, TGV BCĐ
 sửa đổi, bổ sung LCĐ của TLĐ;

- Lưu: VT, Ban QHLĐ.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Ngọ Duy Hiểu


� - Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;


- Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;


- Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; 


- Thông tư số 14/2014/TT-BQP ngày 15/04/2014 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội; 


- Thông tư số 24/2015/TT-BCA ngày 22/05/2015 của Bộ Công an quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Công an nhân dân; 


- Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


� Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.


� Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp


� Tập hợp công nhân lao động, đoàn viên công đoàn, các tổ chức công đoàn có cùng ngành hoặc lĩnh vực.


� Tổ chức theo địa giới hành chính, lãnh thể là tập hợp các tổ chức công đoàn, có các ngành nghề khác nhau, có cùng quyền lợi, nghĩa vụ gắn với nhau trong một địa giới hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện) hoặc nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


� Không tình Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Công an nhân dân.


� Điều 7, Luật Công đoàn 2012 quy định: “Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”.


� Mục 3, Hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật Công đoàn 2012


� Có 35% LĐLĐ tỉnh, thành phố chiếm 42%, có công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công đoàn trên 50% tổng chi hoạt động; có 18 cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, chiếm 22%, chi tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công đoàn trên 50% tổng chi hoạt động.


� Báo cáo của 60/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố; 19/20 công đoàn ngành trung ương và tương đương đến ngày 13/10/2016 về cơ cấu cán bộ chuyên trách công đoàn. Trong 6.199 cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh, thành phố, có 4.138 người do công đoàn cấp tỉnh tuyển dụng, điều động, chiếm 68,8%; 1651 người do cấp ủy điều động, chiếm 26,6% và 410 người do chuyên môn điều động, chiếm 6,6%. Trong 952 cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn ngành trung ương và tương đương, có 921 người do công đoàn ngành tuyển dụng, điều động, chiếm 96,7%, có 21 người do cấp ủy điều động, chiếm 2,2%, có 10 người do chuyên môn điều động, chiếm 1,1%. Phân tích 7.078 người về đối tượng trước khi là cán bộ công đoàn chuyên trách có: 1.922 người từ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chiếm 27,2%; có 1.807 người là sinh viên, chiếm 25,5%; có 1.447 người là cán bộ cơ quan nhà nước điều động sang công tác công đoàn, chiếm 20,4%; có 1.085 người là cán bộ Đảng, đoàn thể điều động, chiếm 15,3%; có 467 người là công nhân được tuyển dụng, chiếm 6,6%; có 350 người là cán bộ công đoàn cấp dưới chuyển lên, chiếm 5,0%. 


� Năm 2014 tăng 15,2%, tương tự, năm 2015 là 14,2; năm 2016 là 12,4; năm 2017 là 7,3; năm 2018 là 6,5.


� Trong đó có 25.956 đơn khiếu nại, 2.197 đơn tố cáo.


� Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (Nghị quyết số 06).
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